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1 60260532 Lê Phụng Yến Mai Nữ 11/01/84
Tp Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

2 60260350 Đặng Bá Báu Nam 10/05/82 Hà Bắc 2009 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

3 50260203 Nguyễn Kim Mộc Thủy Nữ 07/01/75
Quảng Nam- 

Đà Nẵng
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

4 60200003 Nguyễn Phương Anh Nữ 05/06/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

5 60200006 Đinh Quang Bách Nam 24/04/83 Hà Nội 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

6 60200008 Hoàng Thị Bình Nữ 08/08/76 Quảng Trị 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

7 60200012 Tạ Quốc Chiểu Nam 25/07/79 Ninh Bình 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

8 60200014 Phan Thị Ngọc Châu Nữ 25/10/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

9 60200015 Nguyễn Thanh Bảo Châu Nam 28/08/82 Thuận Hải 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

10 60200017 Trần Thị Doan Nữ 19/02/84 Hà Nam Ninh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

11 60200019 Nguyễn Hữu Du Nam 13/08/79 Nghệ An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

12 60200020 Cao Thị Xuân Dung Nữ 09/09/83 Bến Tre 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH - CTXH - ĐNA - NGÀNH XÃ HỘI HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 



13 60200021 Nguyễn Thị Châu Dung Nữ 20/11/83 Phú Yên 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

14 60200022 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ 25/02/83 Phú Khánh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

15 60200023 Nguyễn Hồng Đông Nam 27/04/84 Cửu Long 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

16 60200024 Nguyễn Thùy Dương Nữ 28/01/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

17 60200027 Trần Quốc Đạo Nam 15/03/83 Đồng Nai 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

18 60200032 Nguyễn Văn Dũng Nam 12/10/82 Thanh Hóa 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

19 60200038 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 07/05/83
Pleiku - Gia 

Lai
2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

20 60200039 Huỳnh Đức Hiệp Nam 24/02/84 Thăng Bình 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

21 60200040 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 08/06/83 Phú Khánh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

22 60200041 Lê Thị Hoa Nữ 15/08/82 Tây Ninh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

23 60200047 La Ngọc Lan Hương Nữ 12/11/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

24 60200048 Trần Thị Thanh Hương Nữ 20/07/72 Sài Gòn 2010 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

25 60200049 Lê Thị Tuyết Hương Nữ 12/03/83 Tiền Giang 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

26 60200050 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 17/06/83 Long An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

27 60200051 Nguyễn Lê Thu Hương Nữ 18/09/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



28 60200052 Trần Văn Hưởng Nam 17/11/84 Nam Định 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

29 60200053 Tô Minh Hải Nam 20/08/83 Tây Ninh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

30 60200055 Nguyễn Thị Thu Hảo Nữ 10/07/83
Đồng Xuân - 

Phú Khánh
2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

31 60200057 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 05/06/82 Cần Thơ 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

32 60200059 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 06/10/68 Sài Gòn 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

33 60200064 Chu Thị Khiêm Nữ 24/10/83 Bắc Ninh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

34 60200071 Trần Văn Lan Nam 22/02/79 Nghệ An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

35 60200072 Lư Ngọc Linh Nữ 04/09/77
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

36 60200074 Phùng Quế Linh Nam 12/03/83 Lâm Đồng 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

37 60200075 Ma Thị Loan Nữ 04/08/84 Bắc Thái 2010 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

38 60200077 Phan Thị Loan Nữ 20/10/82 Nam Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

39 60200079 Lê Nguyễn Trúc Lâm Nam 05/01/84
Tp Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

40 60200084 Cao Tạ Nhị Lệ Nữ 10/08/82 Bình Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

41 60200087 Đỗ Thị Lợi Nữ 10/10/79 Nam Hà 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

42 60200088 Đỗ Thị Mau Nữ 09/04/84 Quảng Ngãi 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



43 60200092 Phan Thị Ly Na Nữ 19/05/79 Quảng Ngãi 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

44 60200098 Nguyễn Văn Nghiệp Nam 10/04/79 Bắc Ninh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

45 60200103 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 18/01/81 Đồng Nai 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

46 60200104 Lê Vinh Nhựt Nam 14/11/76 Tây Ninh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

47 60200105 Đào Thị Mỵ Nương Nữ 18/03/83 Lâm Đồng 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

48 60200106
Trương Thị 

Phương
Oanh Nữ 24/07/83

Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

49 60200110 Lê Nguyễn Minh Phương Nữ 24/11/83 Quy Nhơn 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

50 60200111 Mai Thiên Phước Nam 25/01/81 Thuận Hải 2010 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

51 60200115 Đỗ Gia Quang Nam 13/10/81 Đăk Lắk 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

52 60200117 Đinh Nhị Quyên Nữ 15/10/82 Gia Lai 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

53 60200118 Trương Thị Quế Nữ 08/08/83 Thanh Hóa 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

54 60200120 Lê Thành Sự Nam 06/04/81 Phú Yên 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

55 60200121 Nguyễn Văn Tám Nam 10/09/81 Bắc Giang 2009 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

56 60200122 Lê Vũ Cẩm Tú Nữ 26/07/81 Đồng Nai 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

57 60200124 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 24/07/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



58 60200125 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Thanh Nữ 10/03/84 Phù Mỹ 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

59 60200126 Phạm Hồng Thanh Nam 26/06/84 Nghệ An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

60 60200128 Bùi Thị Kim Thu Nữ 16/04/84 Bình Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

61 60200130 Lâm Thị Bích Thuận Nữ 05/11/82 Kiên Giang 2010 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

62 60200134 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 05/01/81 Bình Định 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

63 60200135
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo Nữ 27/10/82 Dak Lak 2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

64 60200138 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 08/03/84 Nghệ An 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

65 60200140 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 27/11/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

66 60200142
Nguyễn Huỳnh 

Thanh
Thủy Nữ 17/09/84

Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

67 60200143 Trương Thị Ngọc Thủy Nữ 24/04/83 Bến Tre 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

68 60200148 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 05/01/82 Long An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

69 60200149 Trần Thị Hoàng Trang Nữ 05/10/82 Quảng Ngãi 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

70 60200150 Tô Thị Mỹ Trang Nữ 12/07/83 Phú Khánh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

71 60200151 Nguyễn Thị Quỳnh Trinh Nữ 05/11/83 Bình Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

72 60200152 Trần Ngọc Trung Nam 30/01/83 Bình Thuận 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



73 60200153 Nguyễn Văn Trung Nam 01/03/81 Nghệ An 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

74 60200154 Phạm Đình Truyền Nam 22/04/83 Quảng Ngãi 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

75 60200155 Uông Nguyễn Thu Trâm Nữ 16/12/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

76 60200158 Phạm Văn Trọng Nam 25/05/82 Nam Định 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

77 60200160 Cao Thị Tuyết Nữ 22/10/84 Nghệ Tĩnh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

78 60200162 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 10/06/83 Hà Nội 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

79 60200164 Lê Văn Tuấn Nam 25/03/82 Nam Định 2010 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

80 60200165 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 09/10/83 Tiền Giang 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

81 60200166 Nguyễn Thanh Tâm Nam 81//81 Bình Thuận 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

82 60200167 Đào Thị Tâm Nữ 26/10/81 Thanh Hóa 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

83 60200168 Đặng Thị Mỹ Tân Nữ 21/03/82
Phú Mỹ - Bình 

Định
2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

84 60200170 Lê Thị Tươi Nữ 04/08/84 TP. Thanh Hóa 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

85 60200174 Lương Ngọc Tố Uyên Nữ 09/83/83 Đồng Nai 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

86 60200178 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 23/07/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

87 60200181 Lê Tuấn Vũ Nam 29/05/84 Quảng Ngãi 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



88 60200184 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 03/04/84 Nghệ Tĩnh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

89 60260344 Đoàn Văn Anh Nam 10/04/80
Gia Lộc- Hải 

Dương
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

90 60260347 Lưu Thị Lan Anh Nữ 01/09/83
Đô Lương- 

Nghệ An
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

91 60260348 Lê Cảnh Kim Anh Nữ 14/09/82 Bình Trị Thiên 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

92 60260356 Nguyễn Thanh Dung Nữ 12/09/84
Q 1 Tp Hồ Chí 

Minh
2007 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

93 60260357 Nguyễn Thị Dung Nữ 28/11/84 Thanh Hóa 2009 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

94 60260360 Dương Thị Thùy Dung Nữ 06/11/84
Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

95 60260361 Trần Thị Vũ Duy Nữ 15/09/82
Duy Xuyên- 

Quảng Nam
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

96 60260362 Trần Thị Ngọc Duyên Nữ 24/03/83
Tân Hiệp - 

Kiên Giang
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

97 60260363 Phạm Thị Thúy Duyên Nữ 05/10/83
Nam Trực - 

Nam Định
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

98 60260371 Hồ Mộng Đời Nam 01/04/82
Châu Thành- 

Cần Thơ
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

99 60260372 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 20/01/81 Trà Vinh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

100 60260374 Lê Thị Xuân Giang Nữ 10/10/84 Phú Khánh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

101 60260376 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/02/82
Mỹ Đức - Hà 

Tây
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

102 60260377 Phạm Thị Hiền Nữ 20/04/83 Quảng Nam 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



103 60260378 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 15/04/83 Hải Phòng 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

104 60260379 Lê Huỳnh Kim Hoa Nữ 02/01/83
Tp Hồ Chí 

Minh
2008 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

105 60260381 Phạm Trần Huy Hoàng Nam 31/07/84
Gò Công- Tiền 

Giang
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

106 60260383 Đỗ Quốc Huy Nam 26/06/81
Tp Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

107 60260385 Nguyễn Thị Huyền Nữ 23/10/80
Ngọc Lạc - 

Thanh Hóa
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

108 60260386 Lê Thu Huyền Nữ 07/01/82
Đức Cơ - Gia 

Lai
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

109 60260390 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 01/04/84

Buôn Mê 

Thuộc - Đăk 

Lăk

2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

110 60260393
Nguyễn Phước 

Thảo
Hương Nữ 22/02/84 Thuận Hải 2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

111 60260394 Vũ Thị Thiên Hương Nữ 14/11/82
Tp Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

112 60260398 Huỳnh Thị Việt Hường Nữ 30/04/83 Pleiku, Gia Lai 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

113 60260399 Bùi Thị Bé Hà Nữ 17/10/83
Tuy Hòa - Phú 

Yên
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

114 60260402 Trần Thị Mỹ Hạnh Nữ 07/06/84
Mộ Đức - 

Quảng Ngãi
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

115 60260403 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 23/10/83
Đức Huệ - 

Long An
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

116 60260404 Lê Thị Hồng Nữ 10/10/83
Đông Sơn- 

Thanh Hóa
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

117 60260409 Trương Thị Ngọc Lan Nữ 10/01/83
Đức Phổ 

Quảng Ngãi
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



118 60260414 Hoàng Ngọc Liêm Nam 27/03/82 Vũng Tàu 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

119 60260416 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nữ 26/01/83 Tiền Giang 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

120 60260418
Phạm Thụy 

Phương
Lynh Nữ 10/11/81

Tp Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

121 60260420 Nguyễn Trọng Lễ Nam 09/12/81
Diên Khánh- 

Khánh Hòa
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

122 60260425 Bùi Văn Mạnh Nam 07/08/84 Nam Định 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

123 60260426 Trần Thị Kim Mẫn Nữ 03/10/83 Long An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

124 60260430 Mai Thị Ngọc Nữ 02/05/84 Nam Định 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

125 60260431 Lê Thị Ngộ Nữ 22/05/82 Quảng Nam 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

126 60260432 Phạm Thị Thụy Nhi Nữ 11/10/84 Lâm Đồng 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

127 60260433 Phan ái Nhi Nữ 12/11/83 Quảng Ngãi 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

128 60260436 Hoàng Thị Nhung Nữ 01/05/83 Thanh Hóa 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

129 60260437 Lê Thị Nhung Nữ 08/10/84 Nghệ An 2010 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

130 60260438 Trần Phương Nhung Nữ 05/09/83 Quảng Trị 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

131 60260439 Vũ Ngọc Quỳnh Như Nữ 20/12/83 Bạc Liêu 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

132 60260440 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 28/10/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



133 60260441 Phạm Thị ý Niệm Nữ 20/09/82 Hà Tĩnh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

134 60260442 Nguyễn Thị Thúy Oanh Nữ 10/02/82 Đồng Nai 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

135 60260443 Nguyễn Đức Phúc Nam 26/02/82 Hà Bắc 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

136 60260444 Phạm Thị Hồng Phi Nữ 21/03/84 Bình Thuận 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

137 60260446 Lê Bích Phong Nam 23/03/83 Sông Bé 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

138 60260447 Phan Thị Phê Nữ 03/09/83 Nghĩa Bình 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

139 60260448 Cao Thị Phương Nữ 22/11/81 Đồng Nai 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

140 60260449 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 24/06/83 Bình Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

141 60260450 Trần Thị Bửu Phượng Nữ 06/01/84 Cần Thơ 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

142 60260453 Phạm Khoa Thế Quang Nam 21/12/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

143 60260455 Phạm Thị Quyên Nữ 19/03/82 Nam Định 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

144 60260458 Đỗ Hồng Quân Nam 20/08/84 Quảng Ngãi 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

145 60260463 Nguyễn Khánh Sơn Nam 27/09/79 Hà Tĩnh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

146 60260465 Phạm Thị Tám Nữ 20/11/82 Nghệ An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

147 60260469 Phan Thị Phương Thúy Nữ 22/06/84 Đồng Nai 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



148 60260470 Trần Thị Thanh Nữ 12/12/84 Hà Tây 2008 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

149 60260470 Trần Thị Thanh Nữ 12/12/84 Hà Tây 2009 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

150 60260475 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 11/07/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

151 60260476 Hà Thị Thúy Nữ 10/08/84 Thái Bình 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

152 60260480 Lê Hoàng Anh Thư Nữ 01/03/84
Đà Lạt - Lâm 

Đồng
2009 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

153 60260483 Đào Thị Hồng Thản Nữ 01/11/82 Hưng Yên 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

154 60260484 Trần Thị Như Thảo Nữ 04/03/83 Phú Khánh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

155 60260485
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo Nữ 18/12/84

Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

156 60260488 Nguyễn Thị Thọ Nữ 04/03/82 Quảng Ngãi 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

157 60260489 Phạm Phương Thùy Nữ 15/08/81 Bình Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

158 60260490 Võ Thị Thủy Nữ 17/10/83 Nghệ An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

159 60260491 Hoàng Thị Thủy Nữ 15/11/81 Thanh Hóa 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

160 60260492
Nguyễn Thụy 

Quỳnh
Tiên Nữ 04/01/84

Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

161 60260493 Lê Ngọc Toàn Nam 10/02/83 Bến Tre 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

162 60260494 Phạm Xuân Toàn Nam 12/11/82 Đồng Nai 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



163 60260497 Phạm Thị Thu Trang Nữ 08/03/84 Nam Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

164 60260502 Bùi Thị Bích Trâm Nữ 29/08/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

165 60260503 Phạm Bảo Trân Nữ 03/10/84 Long An 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

166 60260508 Ngô Anh Tuấn Nam 23/07/81 Hà Tĩnh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

167 60260510 Dương Thị Thanh Tâm Nữ 27/10/82 Bến Tre 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

168 60260511 Huỳnh Thị Tâm Nữ 04/11/83 Bình Thuận 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

169 60260512 Nguyễn Xuân Tích Nam 21/02/82 Quảng Ninh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

170 60260515 Trần Thị Tường Vi Nữ 28/06/83 Minh Hải 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

171 60260516 Lê Thị Luy Vi Nữ 28/03/84 Kon Tum 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

172 60260517 Nguyễn Tường Vinh Nam 19/04/84
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

173 60260518 Đặng Vũ Vũ Vy Nữ 26/04/84 Lâm Đồng 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

174 60260520 Bùi Ngọc Vy Nữ 07/05/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2002

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

175 60260523 Trương Thiên Vũ Nam 20/04/84 Thuận Hải 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

176 60260525 Phạm Thị Xoan Nữ 05/11/83 Hà Tĩnh 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

177 60260526 Vũ Thị Thanh Xuân Nữ 31/05/84 Nam Định 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



178 60260535 Lê Thị Lam Hồng Nữ 24/07/83 Thanh Hóa 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

179 60260537 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 26/03/83 Bình Trị Thiên 2006 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

180 60260538 Trần Thị Lan Nữ 29/12/81 Nam Định 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

181 602CS004 Lê Thị Diệu Nữ 01/05/82 Tiền Giang 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

182 602CS020 Đỗ Thị Lộc Nữ 10/09/61 Tiền Giang 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

183 602CS028 Nguyễn Bá Thiên Thanh Nữ 04/11/75 Tiền Giang 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

184 602CS035 Nguyễn Thị Thu Nữ 25/01/82 Hà Tĩnh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

185 602CS036 Nguyễn Thị Trung Nữ 20/10/84 Nghệ An 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

186 602CS039 Phan Thị Tuyết Nữ 20/05/81 Hà Tĩnh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

187 602CS040 Đinh Thị Hồng Vy Nữ 15/08/83 Gia Lai 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

188 602CS041 Nguyễn Thị Xoan Nữ 05/10/81 Hà Tĩnh 2007 2002
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy


